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	KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01/2021 

	I. Theo sĩ số học sinh: Tính đến 31/12/2020: 1491 hs
- Khối THCS: 
	Khối
	Số lớp
	Số hs
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Ghi chú 

	6
	4
	189
	
	
	

	7
	3
	141
	
	
	

	8
	3
	146
	
	
	

	9
	3
	126
	 
	
	

	Cộng
	13
	602
	 
	
	



· Khối Tiểu học
	Khối
	Số lớp
	Số hs
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	Ghi chú 

	1
	5
	170
	
	
	

	2
	5
	181
	 
	
	

	3
	5
	216
	
	
	

	4
	5
	165
	
	
	

	5
	4
	157
	
	
	

	Cộng
	24
	889
	 
	
	


	II. Đánh giá hoạt động dạy và học tháng 12/2020:
1. Thực hiện chương trình và giảng dạy: 
 - Các lớp khối THCS chậm từ 1 đến 4 tiết, khối TH đảm bảo tiến độ chương trình.
- Đổi mới phương pháp dạy học: 
+ Tổ 1,2,3: 100% áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực.
+ Tổ 4,5: 100% áp dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực.
     Biểu dương các đồng chí thực hiện tốt: 
+ Tổ Xã hội: Ngọc, Nguyễn Bình, Hoài, Phương, Phan Nga, Dung, Phú.
+ Tổ Tự nhiên:  Nhung, Nhàn, Thu, Hà, Phương, Vân Anh, Trần Bình, Doan, Huế.
- Ứng dụng CNTT: 
+ Tổ Xã hội: 100%; Biểu dương các đồng chí: Ngọc, Nguyễn Bình, Hoài, Phương, Hương, Lan.
+ Tổ Tự nhiên: 100%; Biểu dương các đồng chí: Nhung, Nhàn, Thu, Hà, Phương, Vân Anh, Trần Bình, Doan. 
+ Tổ 1,2,3: 535 tiết; Biểu dương các đồng chí: Phạm Hạnh, Hảo, Đỗ Vân, Uyên, Hải, Chi Thùy, Mi, Yến, Trang, Dung.
+ Tổ 4,5: hơn 500 tiết; Biểu dương các đồng chí: Nguyệt, Hương, Trang, Nga, Hoài, Phạm Vân, Nhàn, Vũ Phượng.
- Dạy thay: Tổ Xã hội: 12 tiết; Tổ Tự nhiên: 09; Tổ 1,2,3: 0;  Tổ 4,5: 0  
2. Thực hiện các công tác chuyên môn khác:
2.1. Chuyên đề:
- Môn Mĩ thuật cấp cụm: Đạt kết quả tốt
- Biểu dương tổ Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Phú, đồng chí Hoàng Thị Mai Phương đóng góp vào thành công của chuyên đề.
2.2. Dự giờ của Ban Giám hiệu và tổ chuyên môn: thao giảng, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện (Tính đến 23/12).
	Thành phần dự
	Tổng số giờ
	Kết quả cụ thể
	Ghi chú


	
	
	G
	Khá
	TB
	Yếu
	

	Ban     Giám hiệu
	15
	
	
	
	
	




	
Tổ Xã hội
	BDCM: 06
	
	
	

	
	- BDCM 06 tiết: Không xếp loại

	
	KTTD
	0
	0
	
	
	

	
Tổ Tự nhiên
	BDCM: 05
	3 
	 2
	
	
	- BDCM 05 tiết

	
	KTTD: 0
	
	
	
	
	

	Tổ 1,2,3
	BDCM: 02
	1
	1
	
	
	- BDCM 02 tiết

	
	KTTD
	2
	2
	
	
	

	Tổ 4,5
	BDCM: 0
	 
	
	
	
	 

	
	KTTD: 0 
	
	
	
	
	



2.2. Kiểm tra nội bộ: 
- Kiểm tra hồ sơ giáo án:
	
Tổ CM 
	Tổng số lượt         kiểm tra
	Kết quả cụ thể
	Ghi chú


	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	

	 Tổ Xã hội
	13
	12
	
	1
	

	Tổ Tự nhiên
	9
	8
	1
	
	

	Tổ 1,2,3
	14
	12
	2
	
	Đồng chí Phượng + Thơm nộp giáo án lên drive không đúng thời gian quy định (Lần thứ 2)

	Tổ 4,5
	13
	11
	2
	
	


- Kiểm tra toàn diện:  
+ Xếp loại Tốt: TH:  Vũ Thị Lê
+ Xếp loại Khá: TH: Đỗ Thanh Vân 
 2.4. Các hoạt động CM khác:
* Hoạt động chung:
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì 2 khối THCS và TH.	
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và tổ chức học sinh đi thi cấp thành phố.
- Dự giờ kiểm tra toàn diện, dự giở ôn tập giáo viên. 
- Dự chuyên đề các cấp theo kế hoạch.
- Tiếp tục hoàn thành công tác KĐCLGD.
- Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa.
* Khối THCS:
- Dự giờ ôn tập kiểm tra học kì. Các tiết dạy hiệu quả Hóa (Thu), Toán (Nhàn), Văn (Bình).
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và tổ chức học sinh đi thi cấp thành phố: Đạt 8 giải: 1 Giải Ba, 07 giải Khuyến khích các môn: Toán, Hóa, Sinh, Địa, Anh. Chọn 12 học sinh tham gia đội tuyển cấp tỉnh môn tiếng Trung (11 học sinh lớp 9, 01 học sinh lớp 8).
- Tổ chức chuyên đề cấp Cụm (Mĩ thuật) đạt kết quả tốt.
- Triển khai, thực hiện nội dung dạy học môn Ngữ văn THCS từ năm học        2020 – 2021 (theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT).
- Tham gia thi sáng tạo KHKT cấp thành phố: Đạt giải Ba.
* Khối TH:
-  Tham gia thi và đạt GV dạy giỏi cấp Tỉnh: Đồng chí Lưu Chi + Đỗ Trang.
2.5. Hoạt động khác:
- Các đồng chí GVCN đã thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS. Biểu dương GVCN lớp đã áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực để giáo dục HS: 1A1, 1A2, 1A3, 1A4, 1A5, 2A1, 2A2, 2A4, 2A5, 3A1, 3A2, 3A3,3A4, 3A5, 4A1, 4A2, 4A5, 5A2, 6A1, 6A2, 6A3, 6A4, 7A1, 7A2, 7A3, 8A1, 8A2, 8A3, 9A1, 9A2, 9A3. 
- Tặng vở, bút cho học sinh khuyết tật: 3A4, 4A1, 4A4, 4A5, 5A1, 5A2, 
- Tặng quà cho hs hoàn cảnh khó khăn: 1A4: 1 hs; 9A2: 02 hs;  6A2: 01 hs;   
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND VN 22/12, ngày thành lập thành phố Hạ Long... và các hoạt động khác theo kế hoạch của Liên đội.
- Tổ chức Lễ trưởng thành đội cho học sinh khối 9, Lễ kết nạp đội viên mới cho học sinh khối 4.
- Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”.
3. Tồn tại:
3.1. Chuyên môn (Cả 2 khối):
* Ra đề kiểm tra học kì I: Đề kiểm tra đã đảm bảo bám sát hướng dẫn của phòng GD&ĐT, phù hợp với khả năng và phân loại được học sinh, tuy nhiên cần rút kinh nghiệm:
- Khối THCS: Còn sai sót, cần lưu ý về cách lập ma trận đề.
* Hồ sơ, giáo án:
- Một số giáo viên còn chậm  muộn, không đưa giáo án lên driver đúng thời gian quy định.  
* Giờ dạy: Các tiết ôn tập kiểm tra học kì cần lưu ý:
- Quy trình dạy 1 tiết ôn tập đa số chưa thực sự hiệu quả, còn mất nhiều thời gian cho việc kiểm tra lý thuyết và học thuộc, chưa dành được nhiều thời gian cho việc luyện tập. Chưa thực sự phát huy được vai trò của đội ngũ cán sự môn học.
- Cần áp dụng thêm biện pháp dạy học tích cực để có thể chấm, chữa bài cho học sinh trên lớp 1 cách tối ưu nhất mà không mất nhiều thời gian.
- Cần dành thời gian để hướng dẫn học sinh cách làm bài kiểm tra học kỳ (Đối với những môn không có tiết hướng dẫn kiểm tra học kì), rút kinh nghiệm những lỗi sai mà học sinh thường mắc phải khi làm bài.
- Cần khoa học hơn trong cách thức tổ chức hoạt động cho học sinh và bao quát học sinh tốt hơn. Cần quan tâm đến những học sinh TB, yếu, học sinh khuyết tật hòa nhập của lớp.
- Phân bố thời gian cho các nội dung bài học một cách hợp lý.
3.2. Hoạt động khác:  
- Hoạt động truy bài 15’ đầu giờ của các lớp (nhất là thời điểm chuẩn bị kiểm tra học kỳ) chưa hiệu quả.
- Khối THCS: Giữ gìn vệ sinh khu vực cầu thang chưa tốt; Trống vào lớp học sinh còn ở hành lang nhiều, không vào lớp ngay.
4. Ý kiến GVCN:
- Khối 3: 
+ GV môn tiếng Anh: lưu ý chữa đề cương ôn tập cho học sinh, tính đến thời điểm kiểm tra học kì còn nhiều bài chưa được hướng dẫn, làm bài và chữa bài.
	III. Kế hoạch công tác chuyên môn tháng 01/2021:
1. Chuyên môn: 
- Thực hiện theo KHGD.
- Hoàn thành coi, chấm, báo cáo điểm, tổng kết điểm học ki I, nhập điểm và nhận xét cuối kì trên SMAS. Sơ kết học kì I.
- Hoàn thành chương trình học kì I, thực hiện chương trình học kì II. Phân công lại chuyên môn khối THCS.
- Khối THCS tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh (Đ/c Thu, đ/c Doan, đ/c Lan, đ/c Hương) tham gia đội tuyển hsg cấp tỉnh (Môn Hóa, Địa, tiếng Trung).
- Kiểm tra nội bộ. 
- Tổ chức chuyên đề cấp tổ (Khối 1,3).
- Dự chuyên đề các cấp theo kế hoạch.
- Tiếp tục hoàn thành công tác KĐCLGD.
- Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh theo mùa.
2. Hoạt động khác:
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động nền nếp + ATGT – Nâng cao hiệu quả của đội Cờ đỏ và GV lớp trực ban, chi đoàn GV – Tăng cường vào thời điểm sát Tết Nguyên đán.
- Tham gia Hội thi “Vũ điệu tuổi trẻ”: Đạt giải Ba thành phố.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa:  
+ Sinh hoạt theo chủ đề Tết cổ truyền và ngày thành Đảng CSVN 
+ Tổ chức Sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm: Nói không với pháo nổ, đèn trời 
+ Tổ chức “Ngày hội văn hóa” 
- Tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông”.
Cụ thể: 
	STT
	Tuần PPCT
	Nội dung cơ bản
	Người thực hiện
	Thời gian/       Điều chỉnh/                Ghi chú

	



1.
	




18

(04 -09/01/2021)
	* Chuyên môn:
- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định; dạy bù chương trình, hoàn thành chương trình học kì I.
- Phân công lại CM THCS, phân công dạy thay đ/c Cường.
- Hoàn thành chấm bài, lên điểm, nhập điểm, nhận xét học sinh cuối kì.
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, tham gia đội tuyển HSG cấp tỉnh 
* Đoàn đội, HSSV:
- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT
 - Triển khai nội dung hoạt động Đội 
	
- Toàn trường


 



- CM THCS



- 2 khối THCS+TH


-Đ/c Thu + Doan+Hương+Lan 



 - Đoàn Đội +GVCN


-TPT + GVCN
	



 




 

	






2.
	
19

(11-16/01)
	* Chuyên môn:
-Thực hiện nội dung chương trình học kì II.
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, tham gia đội tuyển HSG cấp tỉnh.
-  Chuyên đề:
+Tổ chức chuyên đề khối 1,3
+ Dự chuyên đề Âm nhạc, Mĩ thuật lớp 1 cấp thành phố (15/01/2021).
- Thi kể chuyện theo sách cấp trường.
- Hoàn thiện các minh chứng KĐCL
* Đoàn đội, HSSV:
- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT
- Sinh hoạt đội theo chủ điểm
- Kiểm tra và tổ chức các nội dung hoạt động dưới cờ và Sơ kết học kì I.
	
- Toàn trường

 
-Đ/c Thu + Doan+Hương+Lan 



-Tổ CM 123


-Nhóm CM Âm nhạc Mĩ thuật khối TH
-2 khối TH+THCS

- Theo phân công



- Đoàn Đội +GVCN



- TPT đội, GVCN

	











 



 




 








	



3.
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(18 – 23/01)
	* Chuyên môn:
- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định
- Tham gia thi kể chuyện theo sách cấp cụm
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, tham gia đội tuyển HSG cấp tỉnh 
- Chuyên đề:
+Tổ chức chuyên đề khối 5
+ Dự chuyên đề TP môn Lịch sử
* Đoàn đội, HSSV:
- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT
- Sinh hoạt đội theo chủ điểm.  
	
- Toàn trường


- 2 khối TH+THCS


- Đ/c Thu + Doan+Hương+Lan 


- Tổ CM 4,5


-Nhóm Sử THCS


- Đoàn đội, GVCN
	

	







4.
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(25 -30/01)
	* Chuyên môn:
- Thực hiện nội dung chương trình theo quy định
- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, tham gia đội tuyển HSG cấp tỉnh 
- Tham gia thi điền kinh TP 
- Nộp báo cáo và nhập điểm SMAS tháng 1
- Hoàn thiện minh chứng KĐCL
* Đoàn đội, HSSV:
- Kiểm tra giám sát nền nếp thi đua + ATGT. Duy trì cổng trường ATGT
- Chuẩn bị các điều kiện cho Ngày hội văn hóa. 
	
- Toàn trường.

    
-Đ/c Thu + Doan+Hương+Lan 


- Đ/c Đức + HS

- GVCN + CM THCS
- Theo phân công
 
- Đoàn Đội + GVCN

	


Lưu ý:
- Trong quá trình thực hiện nhà trường sẽ bổ sung các kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT (Nếu có).
    
	Nơi nhận :		
- Các TTCM (để thực hiện)
- Lưu.

	HIỆU TRƯỞNG DUYỆT


             (Đã kí) 
 



Đỗ Thị Ngọc Lan
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


                      (Đã kí) 

 


Nguyễn Kim Ngọc


       


